
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-SNN Đồng Tháp, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030” 

 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030; Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 97/KH-

UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn báo cáo tổng kết năm 2022, như sau: 

I. KHÁT QUÁT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đ  chỉ đạo các 

Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế 

hoạch số 97/KH-UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai 

thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030 trên địa bàn Tỉnh và các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân Tỉnh
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2. Kết quả các mặt công tác 

- Hiện trạng hệ thống CNTT tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC: Hiện, bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đặt tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục 

vụ Hành chính công của Tỉnh nên sử dụng các thiết bị của Bưu điện Tỉnh và quy 

trình giải quyết TTHC được thực hiện trên phầm mềm dịch vụ công của Tỉnh 

nên đảm bảo việc liên thông từ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả đến các Phòng 

chuyên môn và các đơn vị của Sở. 
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 Công văn số 283/TCTDDA06 ngày 15/7/2022 của Tổ Công tác Đề an 06 về việc đẩy mạnh việc thực hiện các 

nhiệm vụ Đề án của Chính phủ. 

Công văn số 1187/VPUBND-TCD-NC ngày 05/9/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh Về việc thực hiện Thông 

báo số 268/TB VPCP ngày 29/8/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Công văn số 1229/VPUBND-TCD-NC ngày 09/9/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh Về việc thực hiện Thông 

báo số 274/TB-VPCP ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Công văn số 34/TCTDDA06 ngày 17/10/2022 của Tổ Công tác Đề an 06 về việc đẩy mạnh việc thực hiện các 

nhiệm vụ Đề án của Chính phủ. 

Công văn số 38/UBND-KSTTHC ngày 28/10/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông 

báo số 331/TB-VPCP. 

Công văn số 164/VPUBND-KSTTHC ngày 29/11/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh Về việc thực hiện Thông 

báo số 367/TB-VPCP và Thông báo số 342/TB-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Công văn số 181/VPUBND-KSTTHC ngày 15/12/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh Về việc thực hiện Thông 

báo số 367/TB-VPCP và Thông báo số 371/TB-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 



- Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin của đơn vị: Hiện tại, Sở có một 

máy chủ dùng để lưu trữ và tra cứu dữ liệu phần mềm eOffice từ năm 2019 đến 

2016 (năm 2020 sau khi hệ thống Văn bản điều hành của Tỉnh đi vào hoạt động, 

các dữ liệu từ eOffice cũ của Sở cũng chuyển dữ liệu sang Trung tâm tích hợp 

dữ liệu của Tỉnh). Năm 2022, Sở được trang bị thêm 16 máy in, 03 máy chiếu 

cho cán bộ, công chức viên chức. 

- Tỷ lệ máy tính sử dụng phần mềm Phòng chống m  độc của Tỉnh: Chỉ 

tiêu giao Sở Nông nghiệp và PTNT là 198 máy: Tính đến ngày 14/11/2022 tổng 

số máy tính cài đặt phần mềm Phòng chống m  độc của Sở là 200/198 (chiếm tỷ 

lệ 101%). 

- Ngày 18/7/2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Đề án Chuyển đổi số 

ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 

2030 theo Quyết định số 773/QĐ-UBND-HC; Sở đ  phối hợp với Công ty Cổ 

phần RYNAN Technologies Vietnam xây dựng nền tảng chuyển đổi số nông 

nghiệp của Tỉnh; hiện tại Sở đ  hoàn thành công tác tập huấn nền tảng cho các 

địa phương để nhập dữ liệu và đưa vào khai thác thử nghiệm. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 128 TTHC (cấp tỉnh: 102 

thủ tục; cấp huyện: 15 thủ tục; cấp x : 11 thủ tục). 

+ Tổng số TTHC cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 gồm: 96/128 thủ tục 

(chiếm 75%), mức độ 4 có 68 thủ tục ở cấp tỉnh; mức độ 3 có 28 thủ tục: gồm 

20 thủ tục cấp tỉnh và 08 thủ tục cấp huyện tập trung tại các lĩnh vực: Thú y, 

Bảo vệ thực vật, Thủy sản, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Quản lý Chất lượng NLS và 

Thủy sản, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Trồng trọt, Khoa học, công 

nghệ, môi trường và khuyến nông để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. 

a) Thống kê tình hình, kết quả giải quyết TTHC của Sở từ ngày 

01/01/2022 đến ngày 14/12/2022: 

- Tổng số hồ sơ được tiếp nhận: 1984 hồ sơ.  

- Kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Tổng số hồ sơ đ  giải quyết: 1922 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ trả sớm thời hạn: 1812 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ trả đúng thời hạn: 100 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ đang giải quyết: 51 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ rút: 05 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 01 hồ sơ. 

+ Không có hồ sơ quá hạn. 

b) Tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến: 

 - Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ: 01/20 

TTHC trực tuyến (0,5%) 



 - Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3: 4 hồ sơ. 

 - Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức 4 có phát sinh hồ sơ trong năm: 

16/68 (chiếm tỷ lệ 23,5%) 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4: 548 hồ sơ/16 TTHC. 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến, trực tiếp của mức độ 4 là 15 

TTHC với 1233 hồ sơ (442 trực tuyến, 791 trực tiếp) chiếm tỷ lệ 26,39%. 

- Tổng số TTHC có Phát sinh hồ sơ qua BCCI: 7/14 thủ tục.
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+ Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI: (chiếm tỷ lệ 

61%).
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+ Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI: ( chiếm tỷ lệ 

:94%).
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3. Rà soát, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện số hóa và tái sử dụng 

kết quả số hóa tài liệu theo nội dung nhiệm vụ chỉ đạo tại Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phiên họp thường 

kỳ Chính phủ tháng 3/2022 

Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 3 năm 2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số hoá kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành 

tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp x  trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng số hoá kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong đó yêu 

cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện số hóa hồ sơ tiếp nhận và kết quả giải quyết 

TTHC kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2022.
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II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- Được sự quan tâm L nh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, công tác quán 

triệt, triển khai Đề án được thuận lợi và tạo sự chuyển biến tích cực đến công 

chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. 

- Hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu 

công việc của công chức, viên chức; quá trình phục vụ người dân và doanh 

nghiệp trong việc giải quyết TTHC ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. 

2. Khó khăn, hạn chế 

 Đề án hiện nay mới được triển khai thực hiện, bước đầu còn lúng túng 

khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện tại đơn vị. 
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 Theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND-HC ngày 08/9/2021 của UBND Tỉnh. 

3
 Tổng số hồ sơ phát sinh: 201 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI là: 201 hồ sơ 

(122/201=61%). 
4
 Tổng số hồ sơ phát sinh: 201 hồ sơ. Tỷ lệ Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI là: 111 (189/201=94%) 

5
 Kế hoạch số 1145/KH-SNN này 13 tháng 4 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số hóa kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai 

đoạn 2021-2025. 



Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có hướng dẫn cụ 

thể trong việc kết nối, chia sẽ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dân 

cư chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nên Sở rất khó khăn trong 

công tác triển khai thực hiện nội dung theo kế hoạch số số 97/KH-UBND ngày 

21/3/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

- Tiếp tục tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 

97/KH-UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh; tăng cường nguồn 

lực, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực đủ năng lực, trình độ thực 

hiện nhiệm vụ. Đưa nền tảng số, kỹ năng, công nghệ số đến người dân, doanh 

nghiệp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đối số tại đơn vị. 

- Tiếp tục triển khai các giai đoạn 2,3 của nền tảng chuyển đổi số ngành 

nông nghiệp Tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai và thực hiện Kế hoạch số 1145/KH-SNN ngày 13 

tháng 4 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch số hóa kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp 

và PTNT giai đoạn 2021 –2025. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần sớm có hướng dẫn 

việc kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- VP.UBND Tỉnh (bc); 

- Công an Tỉnh(bc); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP(MVương). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thành Ngoan 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-23T16:03:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Võ Thành Ngoan<vtngoan@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-23T16:32:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<snnptnt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-23T16:32:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<snnptnt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-23T16:33:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<snnptnt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




